
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 
Bản án số:114/2020/HS-ST 

Ngày 27-10-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B  Tr n Th  Thu    

Cá    i thẩm nh n   n: 

-  ng Ngu  n Th nh Bi n; 

- B  V  Th  Minh Ngu  t  

- Thư ký phiên toà:  ng Lương Khánh Sơn - Thẩm tra vi n To  án nhân dân 

th nh phố  ải Phòng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Ông Tr n Th  M nh - Kiểm sát vi n  

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, t i trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố  ải Phòng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 104/2020/TLST-HS ngày 04 

tháng 9 năm 2020 theo Qu  t   nh  ưa vụ án ra xét xử số: 110 2020 Q XXST- S 

ng   04 tháng 9 năm 2020 v  Qu  t   nh ho n phi n tòa số 580/2020  SST-Q  

ng   21 tháng 10 năm 2020  ối v i các    cáo: 

 1. Đinh H, sinh ng   02 tháng 3 năm 1991 t i Tu  n Quang; nơi cư tr : Thôn 

13, x  M  B ng, hu  n Y n Sơn, t nh Tu  n Quang; ch  ở hi n t i: Số 05/108 

  ng Vương, phư ng TL, qu n HB, th nh phố  ải Phòng; ngh  nghi p: K  toán 

 ông t  Khang V   ải Phòng; trình    văn h a: 12 12; dân t c: Kinh; gi i t nh: 

N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông  inh Văn Tu n v     Tr n Th  

 i n; c  ch ng B i Minh Ti n     l  hôn , c  01 con; ti n án, ti n sự: Không;    

cáo    t m gi  t  ng   28 11 2019 chu ển t m giam t  ng   07 12 2019   n ng   

23/02/2020;    áp dụng  i n pháp ngăn ch n  ảo l nh kể t  ng   24/02 2020     

m t 

 2. N    n H, sinh ng   29 tháng 3 năm 1983 t i  ải Phòng; nơi cư tr : Số 

5 43   ng  u  Vương, phư ng TL, qu n HB, th nh phố  ải Phòng; ngh  nghi p: 

Bán h ng công t  XNk Kim Ph ; trình    văn h a: 12 12; dân t c: Kinh; gi i t nh: 

N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Ngu  n Văn X  v     L  Th  
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Thi u (  u    ch t ; c  ch ng Ngu  n Quang Trư ng     l  hôn , c  01 con; ti n 

án, ti n sự: Không;    cáo    áp dụng  i n pháp ngăn ch n   m  i kh i nơi cư tr  

kể t  ng   09/01/2020     m t 

 3. N    n C, sinh ng   06 tháng 3 năm 1992 t i  ải Phòng; nơi cư tr : Số 

3B 108   ng Vương, phư ng TL,qu n HB, th nh phố  ải Phòng; ngh  nghi p: 

K  toán  ông t   ô th   ông ngh ; trình    văn h a: 12 12; dân t c: Kinh; gi i 

t nh: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Ngu  n Trung Th nh và 

bà  ao Th  Lan; c  ch ng Tr n Quang  u  c  01 con v  hi n  ang c  thai 08 

tháng; ti n án, ti n sự: Không;    cáo    t m gi  t  ng   28 11 2019   n ng   

06 12 2019;    áp dụng  i n pháp ngăn ch n   m  i kh i nơi cư tr  kể t  ng   

07 12 2019     m t 

 4. V   , sinh ng   26 tháng 9 năm 1978 t i  ải Phòng; nơi cư tr : Số 123B 

Tâ  Sơn, phư ng Tr n Th nh Ng , qu n Ki n  n, th nh phố  ải Phòng; ngh  

nghi p: Bán h ng công t  Kim Ph ; trình    văn h a: 12 12; dân t c: Kinh; gi i 

t nh: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông V  Xuân  ải và bà 

Ngu  n Th    nh; không c  ch ng; c  02 con; ti n án, ti n sự: Không;    cáo    

t m gi  t  ng   28 11 2019   n ng   06 12 2019;    áp dụng  i n pháp ngăn ch n 

  m  i kh i nơi cư tr  kể t  ng   07 12 2019     m t 

 5. Phạ  T, sinh ng   23 tháng 01 năm 1981; nơi cư tr : Thôn 1, x  Tân 

 ương, hu  n TN, th nh phố  ải Phòng; ngh  nghi p: Ngu  n K  toán  ông t  

Ph c Ti n; trình    văn h a: 12 12; dân t c: Kinh; gi i t nh: N ; tôn giáo: Không; 

quốc t ch: Vi t Nam; con ông Ph m Văn N p     ch t  v     Ph m Th    ; c  

ch ng   o Quang   ng; c  02 con; ti n án, ti n sự: Không;    cáo    t m giam t  

ng   11 02 2020   n ng   26 3 2020      áp dụng  i n pháp ngăn ch n  ảo l nh kể 

t  ng   ng   27 3 2020      m t 

NỘI DUNG V  ÁN  

 Theo các t i li u c  trong h  sơ vụ án v  di n  i n t i phi n tòa, n i dung vụ 

án  ược t m tắt như sau:  

Khoảng 12 gi  ng   28 tháng 11 năm 2019 Phòng  ảnh sát kinh t  -  ông 

an th nh phố  ải Phòng, phát hi n  ắt quả tang t i quán  ighland  offee khu  ô 

th  Vinhome  mperia thu c phư ng TL,qu n   ng B ng, th nh phố  ải Phòng, 

 inh    ang  án trái phép h a  ơn  T T cho Ngu  n Th   hi Lan, sinh năm 

1981, nơi cư tr : T  13, phư ng Tr ng  át, qu n  ải  n, th nh phố  ải Phòng   

Tang v t thu gi  của Ngu  n Th   hi Lan g m: 02 số h a  ơn giá tr  gia 

tăng  m i số 02 li n     ghi      ủ n i dung  g m các số 0000036 ng   

02 11 2019, 0000037 ng   04 11 2019  của  ông t  TN     ch vụ Ngu  n L  

Phát  vi t tắt  ông t  Ngu  n L  Phát  m  số thu : 0801243269,   a ch : Thôn 

Ngh a   ng, x    i   ng, hu  n T  K , t nh  ải  ương v i n i dung  án h ng 
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h a l  cát  en cho  ông t  TN   Ph m Tải  vi t tắt l   ông t  Ph m Tải , m  số 

thu : 0200871614,   a ch : Số 85 Tôn   c Thắng, phư ng Tr n Ngu  n   n, qu n 

L   hân, th nh phố  ải Phòng, v i t ng doanh thu h ng h a khống ghi trên hóa 

 ơn l  2 147 321 000   ng  trong    h ng khống chưa thu  l  1 952 110 000 

  ng ; 04 t  phi u xu t kho của  ông t  Ngu  n L  Phát; 02  ợp   ng ngu  n tắc 

số 01 2019   NT ký k t gi a  ông t  Ngu  n L  Phát v i  ông t  TN   Ph m 

Tải  Thu gi  của  inh Th  Thu  u  n số ti n v a  án h a  ơn l  104 000 000 

  ng v  03  i n tho i di   ng  

Thông qua l i khai của  inh  , ti n h nh khám xét khẩn c p nơi ở của 

Ngu  n  l  k  toán do  inh   thu , thu gi : 05 d u tròn của Công ty TNHH Xây 

dựng v  Thương m i V t tư Minh  nh  vi t tắt  ông t  Minh  nh ,  ông t  

TN   Thương m i Xâ  dựng v  V n tải Mẫn Bình  vi t tắt  ông t  Mẫn Bình , 

 ông t  TN   Thương m i V t tư Long  ải Mi n Bắc  vi t tắt  ông t  Long  ải 

Mi n Bắc ,  ông t  TN     ch vụ Ngu  n L  Phát   ông t  Ngu  n L  Phát , 

 ông t  TN   Thương , , m i v t tư thi t    Ph   ưng  vi t tắt  ông t  Ph  

 ưng ; 05 d u ch c danh giám  ốc mang t n B i Th     ,   ng Văn  ải, Ngu  n 

Th  Nh , Ngu  n  iển Vinh, Ngu  n L   hưởng; 01 con d u “BÁN  ÀN  QU  

  ỆN T OẠ ”; 03 d u mẫu ch  ký tr n c  dán gi   c  mẫu ch  ký không  i n 

t n; 04 USB ch  ký số; 01 qu ển h a  ơn t  số 0000001   n số 0000050 của  ông 

t  Thi n Trư ng, chưa ghi n i dung; 01 qu ển h a  ơn  T T ghi t  số 0000801 

  n số 0000850 của  ông t  Ph   ưng    ghi n i dung; 01 qu ển h a  ơn  T T 

t  số 0000851   n số 000190 của  ông t  Ph   ưng    ghi n i dung; 01 má  t nh 

xách ta , m u trắng, nh n hi u SONY V  O; 01 má  t nh xách ta , m u ghi, nh n 

hi u  cer; 01  PU má  t nh m u  en, nh n hi u Omega. 

Quá trình  i u tra  inh   khai nh n: T  năm 2018,  u  n    mua, th nh 

l p, sử dụng 05 công t   ể thực hi n h nh vi mua  án trái phép h a  ơn  T T l  

 ông t  Ph   ưng,  ông t  Ngu  n L  Phát,  ông t  Long  ải Mi n Bắc,  ông 

ty Thiên Trư ng,  ông t  Mẫn Bình  V  ngu n gốc 05 công t   inh   sử dụng 

v o vi c mua  án h a  ơn,  u  n mua của m t số ngư i không quen  i t, cụ thể: 

 ông t  Mẫn Bình mua v o tháng 01 2018 của ngư i   n ông t n   ng  không 

 i t rõ lai l ch  v i giá 100 000 000   ng   ông t  Ngu  n L  Phát mua của m t 

ngư i   n ông t n  o n ở  ải  ương  không rõ lai l ch  v o tháng 02 2018 v i 

giá 100 000 000   ng   ông t  Ph   ưng mua v o tháng 4 2018 của ngư i   n 

ông t n   ng  không rõ lai l ch  v i giá 100 000 000   ng  Sau khi mua l i  ông 

t  Ph   ưng,  inh   l m thủ tục    sung th m Ngu  n   l m c   ông g p vốn, 

mục   ch t o v    c,  ánh l c hư ng cơ quan ch c năng   ông t  Long  ải Mi n 

Bắc công t  n   do  u  n thu  của m t ngư i phụ n  t n Loan  không rõ lai l ch  

l m d ch vụ th nh l p công t  v i giá 10 000 000   ng v o tháng 11 2018   ông t  

Thi n Trư ng mua của ông Ph m Văn Tảng, sinh năm 1961,   a ch : Thôn  òa 
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Nh t, x    ng  ương,  n  ương,  ải Phòng, l  Ph    i trưởng   i kiểm tra thu  

-  hi cục thu  khu vực   ng B ng,  n  ương v i giá 70 tri u   ng  Sau khi mua 

l i  ông t  Thi n Trư ng,  inh   ch    o Ngu  n   i l m thủ tục tha    i chủ sở 

h u t  Tr nh Th  Th   sang     u  T ng, sinh năm: 1989,   a ch : Số 10 54 143 

Tôn   c Thắng,  n  ương, L   hân,  ải Phòng  Khi mua các công t  tr n,  inh 

H không c  mối quan h  gì v i nh ng ngư i   i di n theo pháp lu t của công t  v  

nh ng ngư i n   không li n quan   n vi c  u  n  án trái phép h a  ơn  T T  

To n    các công t  n u tr n   u không thực hi n vi c kinh doanh, m c d  các trụ 

sở của công t    u c    a ch  ghi trong gi   phép kinh doanh nhưng thực t  không 

c  trụ sở  

T  tháng 12 2018  inh   thuê Ngu  n  l m k  toán phục vụ cho ho t   ng 

mua bán trái phép h a  ơn, m i tháng  u  n trả cho   c 7 000 000   ng tháng  

Nhi m vụ của   c l  trực ti p gi p  inh   vi t h a  ơn giá tr  gia tăng khống, in 

hợp   ng v  các gi   t  li n quan, quản lý d u tròn, d u ch c danh, k  khai  áo 

cáo thu  v i  ơ quan quản lý thu , tha    i thông tin li n quan   n  ăng ký kinh 

doanh của các công t   Khi c  khách h ng mua h a  ơn  inh   l  ngư i trực ti p 

giao d ch sau    chu ển các thông tin cho   c  ể   c so n thảo hợp   ng, trực 

ti p vi t h a  ơn   ối v i h a  ơn vi t ta   in h a  ơn   ối v i h a  ơn  i n tử   

Sau khi ho n th nh n i dung h a  ơn   c tự   ng d u tròn  ông t  v  d u ch c 

danh, ký giả ch  ký giám  ốc tr n h a  ơn v  các văn  ản r i chu ển l i cho 

 u  n giao cho ngư i mua  

 ể gi p mình trong vi c giao nh n h a  ơn, t i li u  ối v i khách h ng, giao 

d ch v  r t ti n t i ngân h ng  ối v i các công t  sử dụng v o vi c mua  án trái 

phép h a  ơn,  inh H    thu  L  Quang S  thực hi n  Số ti n  u  n trả cho S  

theo t ng l n thu , S  không  i t  u  n mua  án trái phép h a  ơn  T T  Ngo i 

ra,  inh   c  02 l n thu  Ngu  n Th  Phi, sinh năm 1980, nơi ở: phư ng Tân 

Th nh, qu n  ương Kinh l m d ch vụ chu ển ti n qua ngân h ng cho khách mua 

h a  ơn nhưng Phi không  i t  u  n mua  án trái phép h a  ơn  

Ngoài ra,  inh   còn c u k t c ng Ngu  n   ngư i quản lý v  sử dụng 

 ông t  BTN v   ông t  Jeil Vina v o vi c   án trái phép h a  ơn  T T t  tháng 

6 năm 2018, v i th a thu n  inh   sẽ tìm khách mua h a  ơn v  khi  án  ược h a 

 ơn  inh   phải chia cho Ngu  n   số ti n   ng 01% ti n h ng h a khống ghi 

tr n h a  ơn  Khi các khách h ng c  nhu c u mua h a  ơn của  ông t  BTN v  

Công ty Jeil Vina thì  inh   li n l c, gửi thông tin cho Ngu  n    ể  u  n thực 

hi n, sau khi ho n thi n Thu  u  n sẽ gửi l i to n    h a  ơn, ch ng t  cho  inh 

H giao cho khách.  

Theo qu    nh, các h a  ơn c  doanh số tr n 20 000 000   ng phải thanh 

toán   ng hình th c chu ển ti n qua t i khoản ngân h ng  Vì v  ,  ể hợp th c hóa 

vi c mua  án trái phép h a  ơn  T T không c  h ng h a kèm theo,  inh   th a 
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thu n v i khách h ng v  vi c chu ển ti n qua t i khoản ngân h ng  N u khách mua 

h a  ơn tự chu ển khoản thì  inh   sẽ ch    o Ngu  n  vi t,   ng d u khống Séc 

r t ti n trư c r i  ưa l i cho khách mua h a  ơn thực hi n chu ển khoản  N u 

khách mua h a  ơn   u c u thì  inh   sẽ ch    o S  r t ti n r i  em giao l i cho 

khách mua h a  ơn  N u phải tự chu ển khoản thì  inh   ch    o L  Quang S  ra 

ngân h ng n p ti n v o t i khoản của khách h ng, sau    S  d ng Ủ  nhi m chi 

của khách mua h a  ơn     ký,   ng d u khống   ể chu ển số ti n v a n p t  t i 

khoản của khách h ng v  t i khoản của công t   do  inh   sử dụng  sau    d ng 

Séc r t ti n v , n p l i cho  u  n  

 ể thực hi n vi c che gi u h nh vi mua  án trái phép h a  ơn  T T của 

các công t , thông qua các mối quan h  x  h i,  inh      mua trái phép h a  ơn 

của các  ối tượng không rõ căn cư c lai l ch  ể hợp th c h a   u v o cho 07 công 

t    ao g m cả hai công t  của Ngu  n Thu  u  n  v i giá trung  ình l  3,8% ti n 

h ng h a khống ghi trong h a  ơn   oanh số h ng h a, d ch vụ mua khống l  

775 818 276548   ng, số ti n  inh   d ng  ể mua trái phép h a  ơn nh m hợp 

th c h a   u v o của 07 công t  l  29 481 094 509   ng  

Trong th i gian t    u năm 2018   n ng   28 11 2020  ng       ắt quả 

tang)   inh       án trái phép 2 873 h a  ơn  T T khống cho nhi u cá nhân, 

doanh nghi p, cụ thể: Bán cho Ngu  n Th   hi Lan  06 h a  ơn, trong        ắt 

quả tang 02 h a  ơn, trư c    04 h a  ơn ; Ngu  n Th  Thu  ương, sinh ng   

08 9 1988, nơi cư tr : Ph  Minh, Tr ng Minh, Ki n  n,  ải Phòng 06 h a  ơn  

Ph m Th  B ch Thảo, K  toán Trưởng  ông t  TN   Ph c Ti n  vi t tắt  ông t  

Phúc Ti n  151 h a  ơn  Số h a  ơn còn l i,  inh    án cho m t số ngư i không 

rõ lai l ch,   a ch   

T i  ơ quan  i u tra Ngu  n   khai: V o khoảng tháng 12 năm 2017, 

 u  n mua l i  ông t  BTN v   ông t  Jeil Vina của m t ngư i   n ông t n 

Tu  n  không rõ lai l ch  v i giá 100 tri u   ng 01 công t   ể ho t   ng mua  án 

trái phép h a  ơn  T T   o Ngu  n   không tìm  ược khách mua n n   n năm 

2018 thông qua B i Th     ,  u  n    g p gỡ v  th a thu n v i  inh   v  vi c 

mua  án h a  ơn như  inh      khai  T  năm 2018   n khi    cơ quan ch c năng 

phát hi n, Ngu  n      c ng  inh    án trái phép 1 581 số h a  ơn của  ông t  

BTN v   ông t  Jeil Vina  trong     án cho Ph m Tl  147 số h a  ơn  v i t ng 

ti n h ng h a khống ghi tr n h a  ơn l  498 308 437 577   ng  Theo th a thu n, 

Ngu  n    ược hưởng 271 352 331   ng ti n  án trái phép h a  ơn, nhưng thực 

t   inh   m i trả cho Ngu  n   số ti n 50 tri u   ng, số ti n n    u  n d ng  ể 

trả ti n lương cho Như Ý 21 000 000   ng   ể thực hi n vi c mua  án trái phép 

h a  ơn  T T,  u  n thu  V  Y l m k  toán  Như Ý c  nhi m vụ vi t h a  ơn 

giá tr  gia tăng khống, so n thảo hợp   ng v  các gi   t  li n quan, quản lý d u 

tròn, d u ch c danh, k  khai  áo cáo thu  v i  ơ quan quản lý thu    ng tháng, 
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 u  n trả cho Ý số ti n l  7 000 000   ng  Nh ng ngư i   i di n theo pháp lu t 

của  ông t  BTN,  ông t  Jeil Vina l    ng Văn   ng, B i Th      không li n 

quan, không  i t  u  n mua  án trái phép h a  ơn  T T  

V  Y khai: Ý  ược Thu  u  n thu  l m k  toán t  tháng 6 2018, Ý quản lý 

to n    con d u, ch c danh  iám  ốc, m t số qu ển h a  ơn của  ông t  BTN, 

 ông t  Jeil Vina  Khi khách h ng c  nhu c u mua h a  ơn khống, Ngu  n   

chu ển các thông tin như t n  ơn v  mua h ng, m  số thu ,   a ch , n i dung t n 

h ng h a, d ch vụ, số lượng, số ti n c n ghi tr n h a  ơn cho Như Ý v  ch    o 

Như Ý vi t h a  ơn  Sau khi vi t xong, Như Ý ký giả ch  ký ngư i  án h ng, ch  

ký giám  ốc,   ng d u tròn  ông t  v  d u ch c danh tương  ng r i chu ển l i 

cho Ngu  n Thu  u  n  Ngu  n   th a thu n trả lương cho Như Ý l  7 000 000 

  ng tháng nhưng  u  n m i trả cho Ý 03 tháng tương  ương 21 000 000   ng  Ý 

c   i t  inh   vì c  m t số l n  inh   trực ti p gửi thông tin cho Như Ý  ể vi t 

h a  ơn  Khi     ắt khẩn c p,  ơ quan  i u tra    thu gi  các t i li u do Ý quản lý 

li n quan   n vi c mua  án h a  ơn g m: 04 qu ển h a  ơn chưa qua sử dụng của 

 ông t  Jeil Vina; 03 qu ển h a  ơn    ghi n i dung của  ông t  Jeil Vina; 03 

qu ển h a  ơn của  ông t  BTN, trong    01 qu ển chưa sử dụng, 02 qu ển    sử 

dụng; 02 con d u li n mực của  ông t  Jeil v   ông t  BTN; 04  on d u li n mực 

c  n i dung “ iám  ốc Phan Th   ương”, “ iám  ốc Tô Th  Lan” “ iám  ốc 

Tr nh  ông  hung”  “ iám  ốc   ng Văn   ng”; 04  on d u li n mực, c  hình 

mẫu d u l  các ch  ký;  i   ch ng nh n  ăng ký mẫu d u,  i   ch ng nh n  ăng 

ký doanh nghi p của  ông t     Ph n Thương m i v  v n tải BTN;01  i n tho i 

iphone 6 plus m u ghi c  gắn sim; 01 má  t nh xách ta  m u ghi, nh n hi u  sus 

   qua sử dụng  B t lục: 108   

Ph m Tkhai: Thảo l  K  toán Trưởng của  ông t  Ph c Ti n v   ông t  B  

tông Ph c Ti n t  năm 2009  Quá trình l m vi c, qua vi c nh p v t li u, thu  nhân 

công, má  m c phục vụ ho t   ng sản xu t    tông v  xâ  dựng công trình của 02 

công t , Thảo phát hi n ra nhi u  ối tác cung c p ngu  n v t li u không c  tư cách 

pháp nhân  ể xu t h a  ơn n n Thảo nả  sinh ý   nh mua h a  ơn trái phép nh m 

hợp th c h a   u v o cho doanh nghi p, tránh vi c doanh nghi p c  mua ngu  n 

v t li u   u v o th t nhưng không  ược kh u tr  vì thi u h a  ơn  Thông qua các 

mối quan h  x  h i, Thảo quen  i t v  mua h a  ơn của  inh  , khi mua bán các 

  n th a thu n giá l  4,5% ti n h ng h a khống ghi tr n h a  ơn,  u  n  ược 

hưởng 4% còn Thảo  ược hưởng 0,5%  T ng c ng, t  tháng 01 2018   n h t tháng 

10/2019,  inh       án cho Thảo 151 số h a  ơn  Số ti n Thảo  ược hưởng t nh 

theo th a thu n l  680 580 000   ng nhưng thực t  Thảo ch  nh n  ược số ti n l  

80 580 000   ng vì số ti n còn l i  inh      va  l i  Vi c mua  án trái phép h a 

 ơn, Thảo thực hi n m t mình không  áo cáo,   n   c v i k  toán, l nh   o  ông 

t  B  tông Ph c Ti n,  ông t  Ph c Ti n  
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T i Bản k t lu n giám   nh số 107 KL   ng   02 12 2019 của Phòng k  

thu t hình sự  ông an th nh phố  ải Phòng k t lu n ch  vi t tr n 64 h a  ơn 

GT T thu gi  trong quá trình  ắt quả tang, khám xét khẩn c p, do các    can giao 

n p   u l  ch  vi t của Ngu  n   và V  Y. Ti n h nh xác minh t i  ục thu   ối 

v i 07 công t   inh   v    ng ph m sử dụng mua  án trái phép h a  ơn  TGT 

trong th i gian t  tháng 01 2018   n h t tháng 11 2019, xác   nh:  

-  ông t  Ph   ưng c  t ng doanh số h ng h a d ch vụ mua v o l  

91 475 377 671   ng, doanh số h ng h a d ch vụ  án ra l  92 712 837 567   ng, 

t ng số thu  phải n p l  527 953 000   ng  thu   T T    n p l  132 668 000 

  ng ;  

-  ông t  Mẫn Bình c  t ng doanh số h ng h a d ch vụ mua v o l  

76 793 431 632   ng, doanh số h ng h a d ch vụ  án ra l  117 860 262 954   ng, 

t ng số ti n thu  phải n p 341 372 000   ng  tthu   T T phải n p l   95 183 000 

  ng ;  

-  ông t  Long  ải Mi n Bắc c  t ng doanh số h ng h a d ch vụ mua v o l  

50,256,120,776   ng, doanh số h ng h a d ch vụ  án ra l  50,291,918,759   ng, 

t ng số thu  phải n p l  21 783 700   ng  thu   T T phải n p l  18203 902 

  ng ;  

-  ông t  Jeil Vina c  t ng doanh số h ng h a d ch vụ mua v o l  

234,106,538,490   ng, doanh số h ng h a d ch vụ  án ra l  235,331,384,409   ng, 

t ng số thu  phải n p l  321 541 635   ng  thu   T T phải n p là 122,483,833 

  ng ; 

-  ông t  BTN c  t ng doanh số h ng h a d ch vụ mua v o l  

261,865,255,730   ng,  oanh số h ng h a d ch vụ  án ra l  262,977,053,168 

  ng, t ng số thu  phải n p l  394 792 618   ng  thu   T T phải n p l  

171992 616   ng ;  

-  ông t  Ngu  n L  Phát c  t ng doanh số h ng h a d ch vụ mua v o l  

61 321 552 249   ng, doanh số h ng h a d ch vụ  án ra l  63 539 047 205   ng, 

t ng số thu  phải n p l  19 640 597   ng; 

-  ông t  Thi n Trư ng t  th i  iểm  inh   mua l i chưa phát sinh doanh 

thu. Xác minh t i các công t  nơi  inh     t in các qu ển h a  ơn của 07 công t  

tr n, k t quả: T  tháng 01 2018   n khi     ắt, 07 công t  của  inh   v    ng 

ph m      t in 110 qu ển = 5 500 số h a  ơn  T T t i các doanh nghi p in tư 

nhân  T t cả các số h a  ơn    in   u c  Thông  áo in, phát h nh h a  ơn     ược 

xác nh n của  hi cục thu  quản lý  T ng số ti n in h a  ơn của 07 công ty là 

21 450 000   ng  Các ngân hàng  inh   v    ng ph m giao d ch, chu ển khoản 

phục vụ v o vi c mua  án trái phép h a  ơn  T T  ơ quan  i u tra    thực hi n 
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vi c phong t a t i khoản, t ng số dư tr n các t i khoản t i th i  iểm phong t a l  

786 046 090   ng  

 T i  ản  áo tr ng số 104  T -VKS- P1 ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Vi n 

kiểm sát nhân dân th nh phố  ải Phòng tru  tố    cáo  inh   v  t i “Mua  án trái 

phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách nh  nư c” theo  iểm d,   khoản 2  i u 

203 B  lu t  ình sự   ác    cáo Ngu  n  , Ngu  n  , V  Y, Ph m T v  t i “Mua 

 án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách nh  nư c”  theo  iểm d khoản 

2  i u 203 B  lu t  ình sự  

T i phi n tòa, các    cáo  inh  , Ngu  n  , Ngu  n  , V  Y, Ph m T khai 

nh n to n    h nh vi ph m t i như n i dung bản Cáo tr ng   

T i phi n tòa    cáo  inh   còn khai:  ối v i 02 cán    l  ông Ph m Văn 

Tảng -   i ph    i kiểm tra thu   hi cục thu  hu  n  n  ương  na  l   hi cục 

thu  khu vực  n  ương –   ng B ng ; ông L  Ng c Thi n - Cán      i kiểm tra 

thu  qu n L   hân h ng tháng theo   u c u của 02 ông,  u  n phải  ưa ti n cho 

ông Tảng v  ông Thi n m i ông theo m c l  4 000 000   ng  01 t    ng ti n 

doanh thu mua  án h a  ơn nh m mục   ch không thực hi n vi c kiểm tra trụ sở, 

ho t   ng sản xu t kinh doanh của 07 công t  sử dụng v o vi c mua  án trái phép 

h a  ơn. 

T i phi n tòa    cáo Ngu  n   khai:    01 l n    cáo  inh   nh  Ngu  n   

 ưa cho ông Ph m Văn Tảng -   i ph    i kiểm tra thu   hi cục thu  hu  n  n 

 ương  na  l   hi cục thu  khu vực  n  ương –   ng B ng  01 phong  ì   n 

trong  ựng gì    cáo không  i t  

T i phi n tòa    cáo Ngu  n   khai: Khi cơ quan cảnh sát  i u tra ti n h nh 

thu gi  t i nh     cáo thì c  02 má  t nh g m 01 má  t nh xách ta , m u trắng, 

nh n hi u SONY V  O; 01 má  t nh xách ta , m u ghi, nh n hi u  cer không li n 

quan   n h nh vi mua  án trái phép h a  ơn của    cáo n n    ngh    i   ng xét 

xử trả l i cho    cáo  

 

T i phi n tòa,   i di n Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố  ải Phòng vẫn gi  

ngu  n quan  iểm tru  tố các    cáo như n i dung  ản  áo tr ng v     ngh    i 

  ng xét xử: 

-  ăn c   iểm d,   khoản 2  i u 203;  i u 17;  i u 58;  iểm  ,s khoản 1, 

khoản 2  i u 51;  i u 35 B  lu t  ình sự  xử:  

Ph t ti n    cáo Đinh H 250 tri     n    n       i     n  v  t i “Mua 

 án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”    
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-  ăn c   iểm d khoản 2  i u 203;  i u 17;  i u 58;  iểm  ,s khoản 1  i u 

51  Áp dụng th m  iểm n khoản 1  i u 51 BL S  ối v i    cáo   c  ;  i u 35 B  

lu t  ình sự xử:  

Ph t ti n    cáo N    n H       i     n    n       i     n  v  t i “Mua 

 án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”    

Ph t ti n    cáo N    n C       i     n       i     ng v  t i “Mua  án 

trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”    

Ph t ti n    cáo V          i     n    n       i     ng v  t i “Mua  án 

trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”    

Ph t ti n    cáo Phạ  T       i     n    n       i     ng v  t i “Mua 

 án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”    

-    s  ti n thu   i   t  h nh: B  cáo  inh      n p số ti n 131.246.969 

  ng thu lợi   t ch nh  B  cáo Ngu  n      n p số ti n 21.000.000   ng thu lợi   t 

ch nh;    cáo Ngu  n      n p số ti n 29 000 000   ng v     cáo V  Y    n p số 

ti n 21 000 000   ng;    cáo Ph m T số ti n 80 580 000   ng thu lợi   t ch nh c n 

t ch thu sung Ngân sách Nh  nư c  

-  ối v i các t i khoản     ơ quan cảnh sát  i u tra phong t a:    ngh  hủ  

   l nh phong t a số 05 LPT-P 03   6  ng   03 01 2020  ối v i các t i khoản 

không li n quan   n h nh vi ph m t i của    cáo  inh   số ti n 689.365.921   ng 

nhưng c n t m gi   ể  ảm  ảo thi h nh án  ối v i    cáo  

-  ối v i các t i khoản theo L nh phong t a số 01 LPT-P 03   6  ng   

03/01/2020 của  ơ quan cảnh sát  i u tra  ông an th nh phố  ải Phòng li n quan 

  n h nh vi mua  án h a  ơn của    cáo  inh   v  Ngu  n   g m  ông t  

TN   thương mai v t tư thi t    Ph   ưng v   ông t     ph n thương m i v  

v n tải BTN;  ông t  TN   Jell Vina  ải Phòng;  ông t  TN   thương m i v t 

tư Long  ải Mi n Bắc;  ông t  TN   thương m i xâ  dựng v  v n tải Mẫn Bình 

v i t ng số ti n 98 871 581   ng c n t ch thu sung ngân sách nh  nư c  

- V  xử lý v t ch ng còn l i v  án ph , qu  n kháng cáo theo qu    nh của 

pháp lu t  

 ác    cáo n i l i sau c ng   u xin  ược áp dụng hình ph t ch nh l  ph t ti n  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Tr n cơ sở n i dung vụ án, căn c  v o các t i li u trong h  sơ vụ án     ược 

tranh tụng t i phi n tòa,   i   ng xét xử nh n   nh như sau: 

-    t  tụng: 

[1] V  h nh vi, qu  t   nh tố tụng của  ơ quan  i u tra  ông an th nh phố 

 ải Phòng,  i u tra vi n; Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố  ải Phòng, Kiểm sát 
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vi n trong quá trình  i u tra, tru  tố    thực hi n   ng v  thẩm qu  n, trình tự, thủ 

tục qu    nh của B  lu t Tố tụng hình sự  Quá trình  i u tra v  t i phi n tòa,    cáo 

không c  ý ki n ha  khi u n i v  h nh vi, qu  t   nh của  ơ quan ti n h nh tố 

tụng, ngư i ti n h nh tố tụng   o   , các h nh vi, qu  t   nh tố tụng của  ơ quan 

ti n h nh tố tụng, ngư i ti n h nh tố tụng    thực hi n   u hợp pháp  

-    t i  anh:  

[2] L i khai của các    cáo t i phi n to  ph  hợp v i l i khai của các    cáo 

t i  ơ quan  i u tra, ph  hợp v i l i khai ngư i l m ch ng, v t ch ng thu gi  v  

các t i li u khác c  trong h  sơ vụ án, n n  ủ cơ sở k t lu n: Trong khoảng th i 

gian t    u năm 2018   n ng   28 11 2019,  inh   dư i sự gi p s c của Ngu  n 

Thu  u  n, Ngu  n Th  Phương   c, V  Y    sử dụng  ông t  Ph   ưng;  ông 

t  Ngu  n L  Phát;  ông t  Long  ải Mi n Bắc;  ông t  Thi n Trư ng; Công ty 

Mẫn Bình;  ông t  Jeil Vina;  ông t  BTN  án trái phép 2 873 h a  ơn  T T 

cho nhi u cá nhân v  doanh nghi p v i giá trung  ình l  04% doanh số h ng h a, 

d ch vụ khống ghi tr n h a  ơn  T ng doanh số h ng h a, d ch vụ  án khống l  

782 700 935 237   ng, số ti n  inh   thu  ược t  vi c  án trái phép h a  ơn l  

31 308 037 409   ng, sau khi tr   i các khoản thu     n p, ti n mua h a  ơn   u 

v o, trả ti n lương, ti n ph n trăm trả cho Ngu  n Thu  u  n, Ph m Th  B ch 

Thảo…số ti n  u  n thu lợi   t ch nh l  131 246 969   ng  

+ Ngu  n   ược  inh   thu  l m k  toán hưởng lương 07 tri u   ng tháng 

c  h nh vi gi p s c cho  inh   sử dụng 05 công t  g m:  ông t  Ph   ưng;  ông 

t  Ngu  n L  Phát;  ông t  Long  ải Mi n Bắc;  ông t  Thi n Trư ng;  ông t  

Mẫn Bình mua  án trái phép 1 292 h a  ơn  T T v i t ng số h ng h a, d ch vụ 

 án khống 284 392 497 660   ng  Số ti n   c thu lợi   t ch nh l  21 000 000 

  ng  

+ Ngu  n   th a thu n v i  inh   c ng nhau sử dụng  ông t  Jeil Vina v  

 ông t  BTN  án trái phép 1 581 h a  ơn  T T v i t ng số h ng h a, d ch vụ 

bán khống l  498 308 437 577   ng v  thu     cáo V  Y l m k  toán hưởng lương 

07 tri u   ng tháng  Số ti n    cáo Ngu  n   thu lợi   t ch nh l  29 000 000   ng, 

   cáo V  Y thu lợi   t ch nh số ti n 21 000 000   ng   

+ Ph m Tl  K  toán Trưởng  ông t  Ph c Ti n    mua trái phép của  inh 

H 151 h a  ơn  T T, t ng số ti n h ng h a ghi khống tr n h a  ơn l  

169 559 447 953   ng, số ti n thực t  Thảo thu  ược qua vi c mua  án h a  ơn l  

80 580 000   ng  

V i h nh vi n u tr n các    cáo  inh  , Ngu  n  , Ngu  n  , V  Y, Ph m T 

  u    xét xử v  t i “Mua  án trái phép h a  ơn thu n p Ngân sách Nh  nư c” 

theo  i u 203 B  lu t  ình sự như Vi n kiểm sát tru  tố k t lu n l  c  căn c  

  ng qu    nh pháp lu t  
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 [5] T nh ch t vụ án l  nghi m tr ng, h nh vi ph m t i của các    cáo    xâm 

ph m   n các qu    nh của Nh  nư c trong l nh vực thu , xâm h i   n lợi  ch quốc 

gia v  kinh t , l m su  giảm   n Ngân sách Nh  nư c, gâ  m t tr t tự tr  an   h nh 

vì v   phải xử lý nghi m  ối v i các    cáo  ể giáo dục ri ng v  phòng ng a 

chung. 

-    t nh ti t   nh  hung h nh phạt:  

[6] B  cáo  inh      c  h nh vi mua l i 04 công t  v  th nh l p m i 01 công 

t  nh m mục   ch  án 2873 số h a  ơn giá tr  gia tăng thu l i   t ch nh số ti n 

131 246 969   ng. 

[7] B  cáo Ngu  n   c  h nh vi mua l i 02  ông t  nh   inh   gi p s c v  

th a thu n phân chia ph n trăm v i    cáo  inh   t  vi c mua  án trái phép 1 581 

h a  ơn  T T thu l i   t chính số ti n 29 000 000   ng. 

 [8] B  cáo Ngu  n   ược  inh   thu  l m k  toán v     gi p s c cho  inh 

H sử dụng 05 công t   bán trái phép 1 292 h a  ơn  T T thu lợi   t ch nh t  vi c 

 ược trả công 21 000 000   ng   

 [9] B  cáo V  Y  ược Ngu  n   thu  l m k  toán v  gi p s c t ch cực cho 

Ngu  n Thu  u  n, sử dụng 02  ông t    án trái phép 1 581 h a  ơn  T T thu 

lợi   t ch nh t  vi c  ược trả công số ti n 21 000 000   ng   

 [10]  ối v i    cáo Ph m Tl  K  toán Trưởng 02 Công ty mua trái phép của 

 inh   151 h a  ơn  T T nh m mục   ch thu l i  ược qua vi c mua  án h a  ơn 

l  80 580 000   ng  

[11]  h nh vì v  , h nh vi của    cáo  inh      xét xử t i “Mua  án trái phép 

h a  ơn thu n p Ngân sách Nh  nư c” theo  iểm d,   khoản 2   i u 203 B  lu t 

 ình sự   ác    cáo Ngu  n H, Ngu  n C, V  Y, Ph m T    xét xử v  t i “Mua 

 án trái phép h a  ơn thu n p Ngân sách Nh  nư c” theo  iểm d khoản 2  i u 203 

B  lu t  ình sự như Vi n kiểm sát tru  tố k t lu n l  c  căn c    ng qu    nh 

pháp lu t  

-    vai tr   h nh phạt: Vụ án c    ng ph m do    c n phân h a vai trò của 

các    cáo  ể áp dụng m c hình ph t tương x ng cụ thể như sau: 

[12] B  cáo  inh   l  ngư i c  vai trò ch nh mua l i v  th nh l p 05 công t , 

trực ti p mua  án h a  ơn n n vai trò của    cáo l  cao nh t trong vụ án 

[13]  ác    cáo Ngu  n   gi p s c cho    cáo  inh   mua  án h a  ơn 02 

công ty; b  cáo Ngu  n   v     cáo V  Y   u  ược    cáo  inh   v  Ngu  n   

thuê l m k  toán trả công ăn lương n n vai trò của 03    cáo l  cơ  ản ngang nhau. 
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[14]  ối v i    cáo Ph m T c ng gi p s c cho    cáo  inh   tu  thu lợi   t 

ch nh nhi u hơn    cáo   c v     cáo Ý nhưng    cáo số lượng mua  án h a  ơn  t 

nh t n n  ánh giá vai trò của    cáo ngang v i các    cáo Thu  u  n,   c, Ý  

[15] M t khác, các    cáo   u không c  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình 

sự, sau khi ph m t i các    cáo th nh khẩn khai  áo ăn năn hối cải;   u    n p l i 

to n    số ti n thu lợi   t ch nh,    cáo  inh   sinh ra trong gia  ình c  công cách 

m ng; c  ông n i tham gia kháng chi n; c  02  ác l  li t s ;    cáo   c hi n  ang 

mang thai; l  lao   ng ch nh trong gia  ình hi n c  công ăn vi c l m  n   nh, c  

nơi cư tr  rõ r ng;   u l  phụ n  hi n na   ang nuôi con nh      xác nh n của 

ch nh qu  n   a phương); Ngo i ra các    cáo  inh   v  Ngu  n      l  hôn;    

cáo V  Y không c  ch ng   u phải nuôi dưỡng cha m  gi  v  con nh    â  l  các 

tình ti t giảm nh  trách nhi m hình sự qu    nh t i  iểm  ,s khoản 1  i u 51 B  

lu t  ình sự.  Áp dụng th m khoản 2  i u 51 B  lu t  ình sự  ối v i    cáo  inh 

H;  iểm n khoản 1  i u 51 B  lu t  ình sự  ối v i    cáo Ngu  n  )  ể xem xét 

trách nhi m hình sự cho các    cáo khi lượng hình  

[16] H nh vi ph m t i của các    cáo c  m c   , hi n  ang c  công ăn vi c 

l m  n   nh l  lao   ng ch nh trong gia  ình, c  nhi u tình ti t giảm nh  trách 

nhi m hình sự; các    cáo   u c   ơn v  t i phi n tòa   u    ngh    i   ng xét xử 

áp dụng hình ph t ch nh l  ph t ti n do    áp dụng  i u 35 B  lu t  ình sự ph t 

ti n l  hình ph t ch nh  ối v i các    cáo c ng  ảm  ảo t nh răn  e v  phòng ng a 

chung. 

[17]  ối v i các doanh nghi p sử dụng h a  ơn  T T của  inh   v    ng 

ph m:    sơ khai thu  của doanh nghi p ch  l  t  khai theo tháng ho c theo quý, 

không c   ảng k  h ng h a, d ch vụ chi ti t kèm theo n n cơ quan  i u tra không 

c  t i li u, căn c   ể xác   nh      ủ các doanh nghi p mua trái phép h a  ơn 

 T T của  inh   m  ch  xác   nh thông qua li n 1 trong các qu ển h a  ơn    

ghi n i dung  thu gi  khi khám xét v  do V  Y tự ngu  n giao n p , t i li u trong 

má  t nh  ể   n, má  t nh xách ta , t i li u tra c u qua m ng internet t  thông tin 

tr n sao k  t i khoản ngân h ng    T  các t i li u tr n,  ơ quan  i u tra xác   nh c  

93 doanh nghi p sử dụng h a  ơn  T T của  inh    Trong    65 doanh nghi p 

c  t ng ti n h ng ghi tr n các số h a  ơn tr n 01 t    ng, còn l i 28 doanh nghi p 

c  t ng ti n h ng ghi tr n các số h a  ơn dư i 01 t    ng  Ti n h nh l m vi c v i 

các doanh nghi p c  trụ sở tr n   a   n th nh phố, t i th i  iểm xác minh, các 

doanh nghi p   u c  văn phòng, kho   i h ng h a, c  ho t   ng sản xu t, kinh 

doanh  ình thư ng, khi mua h ng h a   u c  h a  ơn  T T   ác doanh nghi p c  

trụ sở ngo i th nh phố,  ơ quan  ảnh sát  i u tra  ông an th nh phố  ải Phòng    

c  công văn gửi các  ơ quan  i u tra c  thẩm qu  n  ể ti p tục  i u tra, xử lý theo 

qu    nh l  c  căn c    ng qu    nh pháp lu t  
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 [18]  ối v i Ph m Văn Tảng -   i ph    i kiểm tra thu   hi cục thu  

hu  n  n  ương  na  l   hi cục thu  khu vực  n  ương –   ng B ng ; L  Ng c 

Thi n, cán      i kiểm tra thu  qu n L   hân  Theo l i khai t i cơ quan  i u tra 

của  inh  , Ngu  n Thu  u  n, h ng tháng c   ưa ti n cho ông Tảng, Thi n  ể 

hai ông n   không thực hi n vi c kiểm tra trụ sở, ho t   ng sản xu t kinh doanh 

của các công t  sử dụng v o vi c mua  án trái phép h a  ơn. 

[19]  o      i   ng xét xử xét th   02  ối tượng tr n c  d u hi u ph m t i 

nên c n ki n ngh    ng văn  ản   n  ục thu   ải Phòng;  hi cục thu  khu vực  n 

 ương- HB;  hi cục thu  qu n L   hân l m rõ tránh nhi m của 2 cán    tr n; 

c ng như ki n ngh   ục thu   ải Phòng c n tăng cư ng công tác quản lý cán   , 

quản lý thu  t i   a phương  ể tránh xả  ra nh ng sai ph m khi thi h nh công vụ 

(C  v n   n  i n ngh  riêng)  

-     thu   i   t  h nh:  Trư c khi xét xử các    cáo  inh      tự ngu  n n p 

l i to n    số ti n thu lợi   t ch nh số ti n 131 246 969   ng  B  cáo Ngu  n      

n p số ti n 21.000.000   ng;    cáo Ngu  n      n p số ti n 29 000 000   ng v  

   cáo V  Y    n p l i to n    số ti n 21 000 000   ng ;    cáo Ph m T    n p l i 

số ti n 80 580 000   ng thu lợi   t ch nh t i  ục thi h nh án dân sự nên c n t ch 

thu sung Ngân sách Nh  nư c  

-    vật  hứng:  

[20]  ơ quan  ảnh sát  i u tra    thu gi :   ối v i các l nh phong t a t i 

khoản của cơ quan cảnh sát  i u tra,   i   ng xét xử xét th   c n hủ     l nh 

phong t a số 05/LPT-P 03   6  ng   03 01 2020 của cơ quan cảnh sát  i u tra 

 ối v i số ti n 689 365 921   ng  do các t i khoản tr n không li n quan   n h nh 

vi ph m t i của    cáo  inh       ngh  chu ển v o t i khoản của  ục thi h nh án 

dân sự th nh phố  ải Phòng  ể trả l i cho    cáo nhưng c n t m gi   ể  ảm  ảo thi 

h nh án cho    cáo  u  n  

[21] Ri ng  ối v i số ti n trong các t i khoản của  ông t  TN   thương mai 

v t tư thi t    Ph   ưng v   ông t     ph n thương m i v  v n tải BTN;  ông t  

TN   Jell Vina  ải Phòng;  ông t  TN   thương m i v t tư Long  ải Mi n 

Bắc;  ông t  TN   thương m i xâ  dựng v  v n tải Mẫn Bình v i t ng số ti n 

98 871 581   ng theo L nh phong t a số 01 LPT-PC03 ( 6  ng   03 01 2020 của 

 ơ quan cảnh sát  i u tra  ông an th nh phố  ải Phòng li n quan   n h nh vi 

ph m t i của các    cáo  inh   v  Ngu  n   nên c n t ch thu sung Ngân sách Nh  

nư c  

[22]  ối v i số ti n 104.000.000   ng li n quan   n h nh vi ph m t i của các 

   cáo c n t ch thu sung ngân sách Nh  nư c (Th o ủ  nhi m  hi ngà            

 ủa  h ng   nh sát  inh t  C ng an thành ph    i  h ng  
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[23] 01 d u tròn của  ông t  TN   Xâ  dựng v  Thương m i V t tư Minh 

Anh, MSDN: 0201985131; 01 d u tròn của  ông t  TN   Thương m i Xâ  dựng 

v  V n tải Mẫn Bình, MS N: 0200753755; 01 d u tròn của  ông t  TN   

Thương m i V t tư Long  ải Mi n Bắc, MS N: 0201913426; 01 d u tròn của 

 ông t  TN     ch vụ Ngu  n L  Phát, MS N: 00801243269; 01 d u tròn của 

 ông t  TN   Thương m i v t tư thi t    Ph   ưng, MS N: 0200681130; 01 

con d u “BÁN  ÀN  QU    ỆN T OẠ ”; 03 mẫu ch  ký tr n c  dán gi   c  

mẫu ch  ký không  i n t n; 01  on d u li n mực c  n i dung “ ông t  TN   Jeil 

Vina  ải Phòng MST 0201766330”; 01  on d u li n mực c  n i dung “ ông t  

   ph n thương mai v  v n tải BTN MST 0201148020”;  04  on d u li n mực c  

n i dung “ iám  ốc Phan Th   ương”, “ iám  ốc Tô Th  Lan” “ iám  ốc Tr nh 

 ông  hung”  “ iám  ốc   ng Văn   ng”;  04  on d u li n mực, c  hình mẫu 

d u l  các ch  ký, không xác   nh  ược t n ngư i ký;  i   ch ng nh n  ăng ký 

mẫu d u,  i   ch ng nh n  ăng ký doanh nghi p công t  c  ph n của  ông t     

Ph n Thương m i v  v n tải BTN; 01 d u ch c danh giám  ốc B i Th   ùy;  01 

d u ch c danh giám  ốc   ng Văn  ải;  01 d u ch c danh giám  ốc Ngu  n Th  

Nh ; 01 d u ch c danh giám  ốc Ngu  n  iển Vinh; 01 d u ch c danh giám  ốc 

Ngu  n L   hưởng; 01 USB m  v ch 5404170820006441, dán tem ghi ch  

“0801243269-QL Lephat123 12345678”; 01 USB dán tem ghi: “0200753755 

 MST  MK: man inh755 MP: 12345678”; 01 USB m  v ch 5404140808011060  

 án tem ghi ch  “0200667915 phuongcu2017 12345678”; 01 USB dán tem ghi 

ch  : “0200681130 phuhung123 a c123”; 01 qu ển h a  ơn  T T  ìa m u xanh 

ghi ch  “Qu ển số 1 t  số 0000001   n số 0000050”, các t  h a  ơn   n trong  t  

số 0000001   n số 0000050 , ghi t n  ơn v   án h ng:  ông t  TN     u tư 

Thương m i phát triển Thi n Trư ng, MST: 0201297858, chưa ghi n i dung;  01 

qu ển h a  ơn  T T  ìa m u xanh ghi ch  “Qu ển số 17 t  số 0000801   n số 

0000850”, các t  h a  ơn   n trong ghi t n  ơn v   án h ng:  ông t  TN   

Thương m i v t tư thi t    Ph   ưng, MST: 0200681130, m t số t  h a  ơn    ghi 

n i dung  01 qu ển h a  ơn  T T  ìa m u xanh ghi ch  “Qu ển số 18 t  số 

0000851   n số 0000900”, các t  h a  ơn   n trong ghi t n  ơn v   án h ng:  ông 

t  TN   Thương m i v t tư thi t    Ph   ưng, MST: 0200681130  M t số t  h a 

 ơn    ghi n i dung không còn giá tr  sử dụng n n c n t ch thu ti u hủ  

 [24] 04 qu ển h a  ơn chưa qua sử dụng của  ông t  TN   Jeil Vina  ải 

Phòng MST 0201766330, m i qu ển g m 50 số h a  ơn, m i số h a  ơn c  3 li n 

 3 t   g m  Qu ển số 17: t  số 0000801   n số 0000850; Qu ển số 18: t  số 

0000851   n số 0000900; Qu ển số 19: t  số 0000901   n số 0000950; Qu ển số 

20: t  số 0000951   n số 0001000 không còn giá tr  sử dụng n n c n t ch thu ti u 

hủ  

 [25] 03 qu ển h a  ơn    qua sử dụng của  ông t  TN   Jeil Vina  ải 

Phòng, MST 0201766330, chưa kiểm tra cụ thể số t  h a  ơn    sử dụng g m:  

Qu ển số 16: t  số 0000751   n số 0000800;  Qu ển số 15: t  số 0000701   n số 

0000750; Qu ển số 14: t  số 0000651   n số 0000700 không còn giá tr  sử dụng 

n n c n t ch thu ti u hủ  
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 [26] 01 qu ển h a  ơn chưa qua sử dụng của  ông t     ph n thương mai v  

v n tải BTN, MST 0201148020 g m 50 số h a  ơn t  000451   n 0000500, m i 

số h a  ơn c  3 li n  3 t    02 qu ển h a  ơn    qua sử dụng của  ông t     ph n 

thương m i v  v n tải BTN, MST 0201148020 g m:  Qu ển số 08: g m 50 số h a 

 ơn t  0000351   n số  0000400;  Qu ển số 09: g m 50 số h a  ơn t  0000401 

  n số 0000450 không còn giá tr  sử dụng n n c n t ch thu ti u hủ  

 [27] 01 má  t nh xách ta  m u ghi, nh n hi u  sus    qua sử dụng c  k  hi u 

X407UA-BV309T;  01 CPU má  t nh m u  en, nh n hi u Omega li n quan   n 

h nh vi ph m t i của các    cáo n n c n t ch thu sung ngân sách nh  nư c  

 [28] 01  i n tho i di   ng iphone 6 plus màu ghi IMEI 355389071037558    

qua sử dụng số seri: 89840 20001 05527 23066;  01  i n tho i di   ng m u xanh 

nh n hi u Nokia 105, Số seri: 356018087304749, lắp sim 1 l  sim mo ophone 

m u h ng ghi ch  “Zone”, sim 2 c  số Seri 8401/1707/2414/2479;  01  i n 

tho i di   ng m u  en nh n hi u Nokia 130, Số seri: 358908075219982, c  số 

seri sim 1: 8401/1903/2420/7112/WD; 01  i n tho i di   ng  phone X m u 

trắng, Số imei: 353042095096603, lắp sim mo i số seri: 

8401/1705/2432/1613/OT;  01  i n tho i di   ng iphone 8 plus màu h ng IMEI 

354831090152315 c  lắp sim Viettel 4  số seri sim 898404800 0023337469;  01 

 i n tho i di   ng iphone 8 plus m u trắng khe sim IMEI 356708086578729 c  

sim Mo i 4  số seri sim 8401181124121429 W  li n quan   n h nh vi ph m t i 

của các    cáo c n t ch thu sung Ngân sách Nh  nư c. 

 [29] 01 má  t nh xách ta , m u trắng, nh n hi u SONY V  O     số S N 

546332590009748; 01 má  t nh xách ta , m u ghi, nh n hi u  cer     số S N: 

NXMPKSV003421AD023400 của    cáo Ngu  n   không li n quan   n h nh vi 

ph m t i n n c n trả l i cho    cáo  

 [30] 01 thùng t i li u li n quan   n vụ án c n chu ển v o h  sơ vụ án  

[31]    án ph :  ác    cáo phải n p ti n án ph  hình sự sơ thẩm;  

Vì các lẽ tr n, 

QU ẾT ĐỊNH  

-  ăn c   iểm d,   khoản 2  i u 203;  i u 17;  i u 58;  iểm  ,s khoản 1, 

khoản 2  i u 51;  i u 35 B  lu t  ình sự xử:  

1. Ph t ti n    cáo Đinh H 250.000.000 ( ai tr m n m m  i tri u)   ng v  

t i “Mua  án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”   

-  ăn c   iểm d khoản 2  i u 203;  i u 17;  i u 58;  iểm  ,s khoản 1  i u 

51  Áp dụng th m  iểm n khoản 1  i u 51 B  lu t  ình sự  ối v i    cáo   c ; 

 i u 35 B  lu t  ình sự xử:  

2. Ph t ti n    cáo N    n H 200.000.000 ( ai tr m tri u    ng v  t i 

“Mua  án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”    
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3. Ph t ti n    cáo N    n C 200.000.000 ( ai tr m tri u    ng v  t i 

“Mua  án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”   

4. Ph t ti n    cáo V    200.000.000 ( ai tr m tri u    ng v  t i “Mua  án 

trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”   

5. Ph t ti n    cáo Phạ  T 200.000.000 ( ai tr m tri u    ng v  t i “Mua 

 án trái phép h a  ơn, ch ng t  thu n p Ngân sách Nh  nư c”   

- Ki n ngh  cơ quan  i u tra ti p tục  i u tra l m rõ h nh vi các  ối tượng c  

li n quan trong vụ án như: 93 doanh nghi p sử dụng h a  ơn  T T của  inh  ; 

các  ối tượng t n l  L c, Lưu, Th nh,  u  n  ể tránh    l t ngư i ph m t i  

- Ki n ngh   ục thu   ải Phòng,  hi cục thu  khu vực  n  ương - HB,  hi 

cục thu  qu n L   hân l m rõ trách nhi m, sai ph m của 02 cán    thu  ông Ph m 

Văn Tảng, L  Ng c Thi n c ng như c  các  i n pháp tăng cư ng kiểm tra, giám 

sát các ho t   ng kinh doanh của các doanh nghi p tr n   a   n th nh phố  ải 

Phòng trách  ể xả  ra sai ph m gâ  th t thoát ngu n thu ngân sách t i   a phương 

(  i   ng   t       v n   n  i n ngh  riêng g i Cụ  thu    i  h ng Chi  ụ  thu  

 hu v    n    ng - HB  Chi  ụ  thu  quận  ê Ch n)  

-    thu   i   t  h nh: T ch thu sung Ngân sách Nh  nư c số ti n    cáo  inh 

H    n p số ti n 131.246.969 (  t tr m  a m t tri u hai tr m   n m  i sáu ngh n 

 h n tr m sáu m  i  h n )   ng  B  cáo Ngu  n      n p số ti n 21.000.000 ( ai 

m  i m t tri u)   ng;    cáo Ngu  n      n p số ti n 29 000 000 ( ai m  i  h n 

tri u)   ng v     cáo V  Y    n p số ti n 21 000 000 ( ai m  i m t tri u)   ng; 

   cáo Ph m T số ti n 80 580 000 (Tám m  i tri u n m tr m tám m  i ngh n) 

  ng 

(Th o  á   iên  ai thu ti n s          ngà             ủa     áo  hạm T  

 iên  ai s                                     ngà              ủa  á      áo 

Đinh  ,  gu  n  ;     ;  gu  n C) 

 -          vật  hứng:  ăn c   i u 47 B  lu t  ình sự;  i u 106 B  lu t Tố 

tụng hình sự  

-  T ch thu sung Ngân sách Nh  nư c  ối v i số ti n 104 000 000    t tr m 

 inh   n tri u    ng li n quan   n h nh vi ph m t i của các    cáo c n t ch thu 

sung ngân sách Nh  nư c  Th o ủ  nhi m  hi ngà             ủa  h ng   nh sát 

 inh t  C ng an thành ph    i  h ng  

+  ủ     l nh phong t a số 05 LPT-P 03   6  ng   03 01 2020 của cơ quan 

cảnh sát  i u tra  ối v i số ti n 689 365 921 ( áu tr m tám m  i  h n tri u  a 

tr m sáu m  i n m ngh n  h n tr m hai m  i m t)   ng của    cáo  inh       

ngh  chu ển v o t i khoản của  ục thi h nh án dân sự th nh phố  ải Phòng  ể trả 

l i cho    cáo nhưng c n t m gi   ể  ảm  ảo thi h nh án cho    cáo  inh  . 
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- T ch thu sung ngân sách Nh  nư c  ối v i số ti n trong các t i khoản của 

 ông t  TN   thương mai v t tư thi t    Ph   ưng v   ông t     ph n thương 

m i v  v n tải BTN;  ông t  TN   Jell Vina  ải Phòng;  ông t  TN   thương 

m i v t tư Long  ải Mi n Bắc;  ông t  TN   thương m i xâ  dựng v  v n tải 

Mẫn Bình theo L nh phong t a số 01 LPT-P 03   6  ng   03 01 2020 của  ơ 

quan cảnh sát  i u tra  ông an th nh phố  ải Phòng v i t ng số ti n 98 871 581 

  ng  

- T ch thu ti u hủ : 01 d u tròn của  ông t  TN   Xâ  dựng v  Thương 

m i V t tư Minh  nh, MS N: 0201985131; 01 d u tròn của  ông t  TN   

Thương m i Xâ  dựng v  V n tải Mẫn Bình, MS N: 0200753755; 01 d u tròn 

của  ông t  TN   Thương m i V t tư Long  ải Mi n Bắc, MS N: 0201913426; 

01 d u tròn của  ông t  TN     ch vụ Ngu  n L  Phát, MS N: 00801243269; 

01 d u tròn của  ông t  TN   Thương m i v t tư thi t    Ph   ưng, MSDN: 

0200681130; 01 con d u “BÁN  ÀN  QU    ỆN T OẠ ”; 03 mẫu ch  ký tr n 

c  dán gi   c  mẫu ch  ký không  i n t n; 01  on d u li n mực c  n i dung 

“ ông t  TN   Jeil Vina  ải Phòng MST 0201766330”; 01  on d u li n mực c  

n i dung “ ông t     ph n thương mai v  v n tải BTN MST 0201148020”;  04 

 on d u li n mực c  n i dung “ iám  ốc Phan Th   ương”, “ iám  ốc Tô Th  

Lan” “ iám  ốc Tr nh  ông  hung”  “ iám  ốc   ng Văn   ng”;  04  on d u 

li n mực, c  hình mẫu d u l  các ch  ký, không xác   nh  ược t n ngư i ký;  i   

ch ng nh n  ăng ký mẫu d u,  i   ch ng nh n  ăng ký doanh nghi p công t  c  

ph n của  ông t     Ph n Thương m i v  v n tải BTN; 01 d u ch c danh giám 

 ốc B i Th   ùy;  01 d u ch c danh giám  ốc   ng Văn  ải;  01 d u ch c danh 

giám  ốc Ngu  n Th  Nh ; 01 d u ch c danh giám  ốc Ngu  n  iển Vinh; 01 d u 

ch c danh giám  ốc Ngu  n L   hưởng; 01 USB m  v ch 5404170820006441, 

dán tem ghi ch  “0801243269-QL Lephat123 12345678”; 01 USB dán tem ghi: 

“0200753755  MST  MK: man inh755 MP: 12345678”; 01 USB m  v ch 

5404140808011060   án tem ghi ch  “0200667915 phuongcu2017 12345678”; 01 

USB dán tem ghi ch  : “0200681130 phuhung123 a c123”; 01 qu ển h a  ơn 

 T T  ìa m u xanh ghi ch  “Qu ển số 1 t  số 0000001   n số 0000050”, các t  

h a  ơn   n trong  t  số 0000001   n số 0000050 , ghi t n  ơn v   án h ng:  ông 

t  TN     u tư Thương m i phát triển Thi n Trư ng, MST: 0201297858, chưa 

ghi n i dung;  01 qu ển h a  ơn  T T  ìa m u xanh ghi ch  “Qu ển số 17 t  số 

0000801   n số 0000850”, các t  h a  ơn   n trong ghi t n  ơn v   án h ng:  ông 

t  TN   Thương m i v t tư thi t    Ph   ưng, MST: 0200681130, m t số t  h a 

 ơn    ghi n i dung  01 qu ển h a  ơn  T T  ìa m u xanh ghi ch  “Qu ển số 18 

t  số 0000851   n số 0000900”, các t  h a  ơn   n trong ghi t n  ơn v   án h ng: 

Công t  TN   Thương m i v t tư thi t    Ph   ưng, MST: 0200681130; 04 

qu ển h a  ơn chưa qua sử dụng của  ông t  TN   Jeil Vina  ải Phòng MST 

0201766330, m i qu ển g m 50 số h a  ơn, m i số h a  ơn c  3 li n  3 t   g m  

Qu ển số 17: t  số 0000801   n số 0000850; Qu ển số 18: t  số 0000851   n số 

0000900; Qu ển số 19: t  số 0000901   n số 0000950; Qu ển số 20: t  số 

0000951   n số 0001000;  03 qu ển h a  ơn    qua sử dụng của  ông t  TN   

Jeil Vina  ải Phòng, MST 0201766330, chưa kiểm tra cụ thể số t  h a  ơn    sử 
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dụng g m:  Qu ển số 16: t  số 0000751   n số 0000800;  Qu ển số 15: t  số 

0000701   n số 0000750; Qu ển số 14: t  số 0000651   n số 0000700;01 qu ển 

h a  ơn chưa qua sử dụng của  ông t     ph n thương mai v  v n tải BTN, MST 

0201148020 g m 50 số h a  ơn t  000451   n 0000500, m i số h a  ơn c  3 li n 

 3 t    02 qu ển h a  ơn    qua sử dụng của  ông t     ph n thương m i v  v n 

tải BTN, MST 0201148020 g m:  Qu ển số 08: g m 50 số h a  ơn t  0000351 

  n số  0000400;  Qu ển số 09: g m 50 số h a  ơn t  0000401   n số 0000450 

 - T ch thu sung ngân sách Nh  nư c:  01 máy tính xách tay màu ghi, nhãn 

hi u  sus    qua sử dụng c  k  hi u X407U -BV309T; 01 CPU máy tính màu 

 en, nh n hi u Omega ; 01  i n tho i di   ng iphone 6 plus m u ghi  ME  

355389071037558    qua sử dụng số seri: 89840 20001 05527 23066;  01  i n 

tho i di   ng m u xanh nh n hi u Nokia 105, Số seri: 356018087304749, lắp 

sim 1 l  sim mo ophone m u h ng ghi ch  “Zone”, sim 2 c  số Seri 

8401/1707/2414/2479;  01  i n tho i di   ng m u  en nh n hi u Nokia 130, Số 

seri: 358908075219982, c  số seri sim 1: 8401/1903/2420/7112/WD; 01  i n 

tho i di   ng  phone X m u trắng, Số imei: 353042095096603, lắp sim mo i số 

seri: 8401/1705/2432/1613/OT;  01  i n tho i di   ng iphone 8 plus màu h ng 

IMEI 354831090152315 c  lắp sim Viettel 4  số seri sim 

898404800 0023337469;  01  i n tho i di   ng iphone 8 plus m u trắng khe sim 

IMEI 356708086578729 c  sim Mo i 4  số seri sim 8401181124121429 W . 

- Trả l i cho    cáo Ngu  n   g m: 01 má  t nh xách ta , m u trắng, nh n 

hi u SONY V  O     số S N 546332590009748; 01 máy tính xách tay, màu ghi, 

nh n hi u  cer     số S N: NXMPKSV003421  023400 nhưng c n t m gi   ể 

 ảm  ảo thi h nh án  ối v i    cáo   

-  hu ển v o h  sơ vụ án: 01 th ng t i li u li n quan   n vụ án c n chu ển 

v o h  sơ vụ án  

(Th o  iên   n giao nhận vật  hứng ngà  15/9/2020  ủa Cụ  Thi hành án 

  n s  thành ph    i  h ng và  á   iên  ai thu ti n s          ngà            

 ủa     áo Th o   iên  ai s                                     ngà  

            ủa  á      áo Đinh  ,  gu  n  ;     ;  gu  n C); Th o ủ  nhi m 

 hi ngà             ủa  h ng   nh sát  inh t  C ng an thành ph    i  h ng tại 

 ho  ạ   hà n      i  h ng) 

-    án ph :  ăn c  v o  i u 23 Ngh  qu  t số 326 2016 UBTVQ 14 ng   

30 tháng 12 năm 2016 của Ủ   an thư ng vụ Quốc h i qu    nh v  m c thu, mi n, 

giảm, thu, n p, quản lý v  sử dụng án ph  v  l  ph  Tòa án,  u c các    cáo m i 

ngư i  phải n p 200 000   ai tr m ngh n    ng ti n án ph  hình sự sơ thẩm  

-    qu  n  háng  áo:  ác    cáo  ược qu  n kháng cáo trong h n 15 (M ời 

l m  ng   kể t  ng   tu  n án   

Tr ờng h p   n án nà       thi hành th o qu    nh tại Đi u    ủa  uật Thi 

hành án   n s       s a   i     sung n m      th  ng ời      thi hành án  ng ời 

ph i thi hành án    qu  n th a thuận thi hành án  qu  n  êu   u thi hành án  t  

ngu  n thi hành án ho      ng  h  thi hành án th o qu    nh tại  á   i u      a   
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 ủa  uật thi hành án   n s       s a   i     sung n m       thời hi u thi hành 

án      th   hi n th o qu    nh Đi u     ủa  uật Thi hành án   n s       s a 

  i     sung n m         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN 

Nơi nhận: 
- TANDCC;  

- VKSNDCC; 

- Vụ 1- TANDTC; 

- VKSN  TP  ải Phòng; 

- PV06  ông anTP  ải Phòng; 

-  ục T   S TP  ải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP P; 

- B  cáo;  

- Ngư i tham gia tố tụng; 

- Phòng KTNV và THA 

- Lưu:  S,   TP  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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[3] Trưa ng   11 2 1994,   o Xuân Phát, Ngu  n Văn Minh, Quan B nh 

Thăng c ng m t số  ối tượng khác   n nh  B i Văn T n ở khu t p thể Xi măng 

Lam Sơn  ánh x c   a  T i  â  Phát v  Minh xả  ra  ánh nhau, trong l c  ánh 

nhau Phát    rơi ti n, Phát nghi cho Quan B nh Thăng nh t  ược   ám   c giải tán  

  n chi u c ng ng  , Phát c ng v i Ngu  n M nh      n nh  Thăng  òi ti n: 

Phát cho r ng Thăng nh t  ược 1 000 000   ng nhưng Thăng n i ch  nh t  ược 

17 000   ng  Phát v  Thăng c  xả  ra mâu thuẫn    n tối Thăng rủ m t số  ối 

tượng  i tìm Phát  ể n i chu  n v  mục   ch ch  trả 17 000   ng  

[4] Nh m của Thăng g m c  Thăng, L   ải        Nụ , Ngu  n Sơn 

 i p, Quang tâ  v  m t số  ối tượng khác ng i uống nư c ở quán anh  ư ng số 

 34 t p thể  ông nhân Xi măng  Thăng rủ   , Quang tâ  v o nh  anh V  M nh 

   tìm Phát n i chu  n vì Phát v  Ngu  n Văn  i p  ang ăn cơm uống rượu trong 

nh  V  M nh     m ng 2 t t   Thăng,    Nụ c ng Phát v  Ngu  n Văn  i p 

xuống quán nư c của V  Th    i ở số 29 Lam Sơn  ể n i chu  n, Thăng trả Phát 

17 000   ng nhưng Phát không nh n m   òi 1 000 000   ng   ai   n xả  ra mâu 

thuẫn  ánh nhau  Phát ôm ngang ngư i    Nụ;  i p c m chai  ia ở quán  ánh    

Nụ  L c n   các  ối tượng  i c ng v i Thăng  ang ng i ở quán anh  ư ng nhìn 

th    T i phi n tòa,    cáo Ngu  n Sơn  i p khai th    ám  ánh nhau cách    cáo 

khoảng 10 mét,    cáo ch   l i th   1 thanh ni n  ang ôm  ánh    “nụ” l    n của 

   cáo,    cáo c  ch   v o can, ta  của    cáo c  c m theo dao vì trư c   ,    cáo 

 ang c m dao  ể g t hoa quả  Khi    cáo v o can thì    m t thanh ni n  sau    cáo 

 i t t n l   i p  c m chai   p    cáo,    cáo  ẩ  anh  i p ra, trong khi ta     cáo 

c m dao     âm v o ngực anh  i p   nh  i p    ch  ,    cáo c   u i theo 

khoảng 10m thì qua  l i  Th i  iểm xả  ra sự vi c, B  lu t  ình sự 1985 c  hi u 

lực pháp lu t n n c   ủ căn c  k t lu n,    cáo Ngu  n Sơn  i p ph m t i “ i t 

ngư i” theo  i u 101 B  lu t  ình sự 1985  na  l   i u 123 B  lu t  ình sự 

2015) như k t lu n của Kiểm sát vi n t i phi n tòa l  c  căn c ,   ng ngư i,   ng 

t i,   ng pháp lu t  

[5] T nh ch t vụ án l    c  i t nghi m tr ng, h nh vi của    cáo    xâm 

ph m   n t nh m ng, s c kh e, qu  n  ược sống của con ngư i, gây tâm lý hoang 

mang, lo sợ trong qu n ch ng nhân dân, gâ    c x c trong x  h i n n c n xét xử 

nghi m theo qu    nh của pháp lu t  

-    t nh ti t   nh  hung h nh phạt:  

[6] T t cả các  ối tượng không trực ti p nhìn th    i p  âm anh  i p như 

th  n o, ch   i t r ng sau khi gâ  án xong t t cả g p nhau ở   t  èn,  i p n i    

 âm  i p   

 [7] T i BL 98,    cáo  i p khai: Trong d p t t, thanh ni n thư ng xuống 

 ư ng  i chơi, t i quán nư c 29 Lam Sơn,  i p c  m t,  i p c  chơi v i Thăng, 

nhưng không c ng v i Thăng  i  i u  ình vi c trả ti n Phát; khi  ang c m dao g t 
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hoa quả thì th   ph a quán nư c của ch    i c   ám  ánh nhau  cách khoảng 

30m ,  i p c ng v i m t số ngư i n a ch     n xem, ta   i p vẫn c m dao, c  

m t thanh ni n c m v  chai thủ  tinh ti n sát tôi   p m t phát, tôi c i xuống    

m t phát v o gá  tôi, th   v   tôi d ng 2 ta   ẩ  ngư i thanh ni n    ra, ta  phải 

tôi c m dao tư th  m i hư ng xuống ch ch v  ph a trư c n n     âm tr ng ngực 

anh ta. 

  [8] T i BL 169 – 170, ngư i l m ch ng Quan B nh Thăng khai: Phát ch   

ra sau lưng, d ng 2 ta  ôm ngang  ụng    Nụ, l c n  ,    nụ vẫn  ang ng i   nh 

 i p   ng d  , hai ta  c m 2 chai thì tôi ch   vòng sau lưng Phát ôm Phát kéo 

m nh ra l m tôi, Phát,    nụ   u ng i   t xuống   t   nh  i p 2 ta  c m 2 chai, 1 

chai    vỡ  á    nh    p c m chai vỡ  á   âm v  ph a m t    thì  i p  ò   ng ở 

phía   n phải tôi c m ta     kéo ra n n không tr ng  Sau   , anh  i p c m chai 

không vỡ  á    p v  ph a   u  i p c  tr ng ha  không thì tôi không rõ  Tôi  uông 

Phát ra thì Phát    ch   v  ph a nh  Trang   n ông     Khoảng 23h c ng ng  , tôi 

 i    qua khu vực chợ   t  èn thì g p    nụ, Thanh, Vinh, Nh t,  i p  ò,  ương 

d m,  i p kh n  Khi   ,  i p  ò c  n i v i tôi n i dung khi  ánh nhau thì  i p  ò 

v o can v      ánh n n  i p  ò c   âm anh  i p    

[9] T i phi n tòa, anh   o Xuân Phát khai:  nh Phát c  mâu thuẫn v i Quan 

B nh Thăng v     Nụ  Trong l c xô xát, anh Phát c  ôm    Nụ thì c  m t nh m 

thanh ni n xông v o  ánh anh, anh Phát    ch   n n không  i t vi c gì xả  ra  Khi 

 ánh nhau, anh Phát c  th   anh  i p c m v  chai, còn sự vi c  ánh nhau gi a 

 i p  ò v  anh  i p như th  n o, anh Phát không  i t   

[10] Ngo i ra, nh ng ngư i l m ch ng   u khai nh n c  th   anh  i p ta  

c m v  chai  ánh nhau   o   , gi a    h i v     cáo không c  mâu thuẫn gì, khi 

xả  ra sự vi c  ánh nhau,    cáo l  ngư i v o can nhưng       h i d ng chai  ia 

  p v o   u trư c; nga  sau   ,    cáo m i d ng dao  âm    h i  Vì v  , vi c    

cáo  âm    h i l  do    h i t n công trư c n n    cáo ph m t i không c  t nh ch t 

côn    như k t lu n của Kiểm sát vi n t i phi n tòa  B  cáo ch     xét xử theo 

khoản 2  i u 101 B  lu t  ình sự 1985  na  l  khoản 2  i u 123 B  lu t  ình sự 

2015). 

-     á  t nh ti t gi m nhẹ trá h nhi m h nh s  :  

[11] B  cáo khai sau khi thực hi n h nh vi ph m t i,    cáo       trốn sang 

các nư c Trung Quốc, Nga, Ukraina, Ba Lan, Ti p Khắc,   c,    Lan, B , Pháp, 

 nh Quốc  Quá trình sinh sống t i nư c ngo i,    cáo không c  nơi ở cố   nh, sống 

lang thang v  không vi ph m pháp lu t   ơ quan  i u tra    c   ông văn h i B  

Ngo i giao v  L nh sự quán các nư c c  hợp tác tương trợ tư pháp v i Vi t Nam 

 ể xác minh nhân thân    cáo Ngu  n Sơn  i p nhưng   n na  chưa c  k t quả   

[12] Ng   21 3 2018,    cáo  i p t  nư c  nh v  Vi t Nam v     ra  ơ 

quan  ông an   u th ; sau khi     ắt,    cáo th nh khẩn khai  áo, ăn năn hối cải;    

cáo    tác   ng gia  ình   i thư ng cho gia  ình    h i số ti n 150 000 000   ng 
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v   ược   i di n hợp pháp của    h i xin giảm nh  hình ph t,    cáo c   ố tham gia 

kháng chi n, l  thương  inh v   ược t ng thưởng  uân chương kháng chi n h ng 

Nh t, h ng Ba n n    cáo  ược hưởng các tình ti t giảm nh  trách nhi m hình sự 

qu    nh t i  iểm  , s khoản 1, khoản 2  i u 51 B  lu t  ình sự 2015   

 [13]   i   ng xét xử ch p nh n quan  iểm của Lu t sư   o ch a cho    

cáo v  các tình ti t giảm nh  trách nhi m hình sự: B  cáo ra   u th , th nh khẩn 

khai  áo, ăn năn hối cải v     tác   ng gia  ình   i thư ng cho gia  ình    h i,    

cáo  ược gia  ình    h i xin giảm nh  hình ph t  Không ch p nh n    ngh  cho    

cáo áp dụng  iểm x khoản 1  i u 51 B  lu t  ình sự 2015  ối v i vi c    cáo c  

 ố tham gia kháng chi n v   ược t ng thẳng  uân chương m  ch  áp dụng khoản 2 

 i u 51 B  lu t  ình sự 2015 như    ngh  của Kiểm sát vi n  Nhưng,   i   ng 

xét xử không ch p nh n    ngh  của Lu t sư v  vi c cho    cáo  ược hưởng m c 

án khởi  iểm qu    nh t i khoản 2  i u 101 B  lu t  ình sự 1985  M c án  ối v i 

   cáo phải cao hơn khởi  iểm của khung hình ph t áp dụng m i c  tác dụng giáo 

dục    cáo v  phòng ng a chung  

-      i th ờng   n s :  

[14]  ia  ình    h i   u c u    cáo phải   i thư ng số ti n 200 000 000 

  ng g m ti n chi ph  mai táng v  t n th t tinh th n  T i phi n tòa,    cáo   ng ý 

  i thư ng cho gia  ình    h i số ti n n  ,   i   ng xét xử xét th  , sự tự th a 

thu n của các   n l  ho n to n tự ngu  n, không trái qu    nh pháp lu t n n ch p 

nh n  T i phi n tòa, gia  ình    cáo    tha     cáo   i thư ng cho gia  ình    h i 

số ti n 150 000 000   ng n n    cáo còn phải ti p tục   i thư ng cho gia  ình    

h i số ti n l  200 000 000 – 150 000 000 = 50 000 000   ng  

-    án ph  và qu  n  háng  áo  

[15] B  cáo phải n p án ph  theo qu    nh pháp lu t  B  cáo,   i di n hợp 

pháp của    h i  ược qu  n kháng cáo theo qu    nh của pháp lu t  

Vì các lẽ tr n, 

QU ẾT ĐỊNH  

-  ăn c  khoản 2  i u 101 B  lu t  ình sự 1985  na  l  khoản 2  i u 123 

B  lu t  ình sự 2015 ;  iểm  , s khoản 1, khoản 2  i u 51 B  lu t  ình sự 2015; 

xử ph t N    n Sơn Hi p ( ức Hi p bò): 09   h n  năm t  v  t i “ i t ngư i”  

Th i h n t  t nh t  ng   02 12 2017  

- Về bồi thường dân sự:  i u 584,  i u 591 B  lu t  ân sự 2015; 

Bu c    cáo Ngu  n Sơn  i p phải   i thư ng cho ngư i   i di n hợp pháp 

cho    h i l  ông Ngu  n Văn    v     Ngu  n Th  M i số ti n 50 000 000  Năm 

mươi tri u    ng  

Kể t  ng   Bản án c  hi u lực pháp lu t, ngư i   i di n hợp pháp của    h i 

c   ơn   u c u thi h nh án cho   n khi thi h nh án xong t t cả các khoản ti n, 
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h ng tháng    cáo còn phải ch u khoản ti n l i của số ti n còn phải thi hành án theo 

m c l i su t qu    nh t i khoản 2  i u 357 B  lu t  ân sự tương  ng v i th i gian 

chưa thi h nh án  

- Về án phí:  ăn c   i u 136 B  lu t Tố tụng hình sự 2015 v  Ngh  qu  t 

326 2016 UBTVQ 14 ng   30 12 2016 v  m c thu, mi n, giảm, thu, n p quản lý 

v  sử dụng án ph  v  l  ph  Tòa án: B  cáo phải n p 200 000   ai trăm nghìn    ng 

án ph  hình sự sơ thẩm v  2 500 000   ai tri u năm trăm nghìn    ng án ph  dân 

sự sơ thẩm  

- Về quyền kháng cáo: B  cáo; ngư i   i di n hợp pháp của    h i c  m t 

t i phi n tòa  ược qu  n kháng cáo trong h n 15  Mư i lăm  ng   kể t  ng   

tuyên án.  

Trư ng hợp Bản án, Qu  t   nh  ược thi h nh theo  i u 2 Lu t Thi h nh án 

dân sự thì ngư i  ược thi h nh án dân sự, ngư i phải thi h nh án dân sự c  qu  n 

thoả thu n thi h nh án, qu  n   u c u thi h nh án, tự ngu  n thi h nh án ho c    

cưỡng ch  thi h nh án theo qu    nh t i các  i u 6, 7 v  9 Lu t Thi h nh án dân 

sự; th i hi u thi h nh án  ược thực hi n theo qu    nh t i  i u 30 Lu t Thi h nh 

án dân sự    

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

Cao Văn T ấn 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

N    n Văn Thi   

 

 

 

N    n Ki  San        Phạ  N ọc Q ân      V  Th  Minh N      
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